Biểu mẫu 05

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
	UBND HUYỆN KIM THÀNH

TRƯỜNG TH KIM ANH


	THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường
Năm học 2020 - 2021


	S
TT
	Nội dung
	Chia theo khối lớp

	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp  3
	Lớp 4
	Lớp 5

	I
	Điều kiện tuyển sinh


	Trẻ 6 tuổi (Kể cả trẻ khuyết tật), có hộ khẩu thường trú tại xã Kim Anh
  155 học sinh
	156 HS
	193 HS
	175 HS
	137 HS

	II
	Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

	- Năm học 2020-2021 nhà trường thực hiện dạy học 2 buổi/ ngày ở tất cả các khối lớp. Các khối chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

- Thực hiện nghiêm túc Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học theo TT số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2028 của Bộ GDĐT (đối với lớp 1)

- Chương trình GDPT được ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (lớp 2,3,4,5).

- Công văn số 1400/SGD ĐT-GDTH ngày 24/9/2020 của Sở GD ĐT V/v hướng dẫn tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021. Trên cơ sở đảm bảo mục tiêu của GDTH và phân phối chương trình của Bộ. Nhà trường chủ động rà soát, điều chỉnh, xây dựng bộ phân phối chương trình của các môn học và kế hoạch dạy học phù hợp với thực tiễn địa phương và HS

- Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức dạy tự chọn môn Tiếng Anh theo hướng dẫn tại Công văn 1183/SGDĐT-GDTH ngày 04/9/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh (Dạy Tiếng Anh 4 tiết/tuần cho học sinh lớp 3,4,5 theo sách giáo khoa chương trình mới; lớp 1, 2: dạy theo chương trình Victoria). Tổ chức dạy tự chọn Tin học cho học sinh các lớp 3, 4, 5 theo Công văn số 3031/BGDĐT-GDTH ngày 17/7/2017 của Bộ GD&ĐT, tài liệu giảng dạy theo cuốn "Hướng dẫn học tin học" mới của Nhà xuất bản Giáo dục (tác giả: Đào Thái Lai- Chủ biên). Dạy kĩ năng sống cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 theo chương trình phối hợp với công ty Đức Trí. Thực hiện dạy lồng ghép chương trình giáo dục Nha học đường, giáo dục An toàn giao thông, giáo dục kĩ năng sống, phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em trong các tiết HĐGDNGLL; hoạt động trải nghiệm, tổ chức chăm sóc răng miệng, khám sức khỏe định kỳ cho học sinh vào đầu và cuối năm học. Tổ chức các hoạt động giáo dục tập trung vào các dịp kỉ niệm 20/11, 22/12, 26/3,...

	III
	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh
	-  Thực hiện tốt thông tin 2 chiều: Nhà trường phối hợp với gia đình thông qua các buổi họp CMHS, điện thoại, trao đổi trực tiếp giữa GV và CMHS

- HS thực hiện 5 Điều Bác Hồ dạy, nhiệm vụ của học sinh, nội qui nội quy của học sinh, của nhà trường.
- Họp phụ huynh 3 lần/năm học

- Thông báo kết quả học tập 1 tháng/ lần

- Thực hiện nghiêm túc nội quy học tập.

	IV


	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục
	- Học sinh tham gia hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, được tham gia vào các hoạt động truyền thống, các hoạt động xã hội.

- Sinh hoạt tập thể, sinh hoạt đầu tuần dưới cờ theo từng chủ điểm.
- Sinh hoạt ngoại khóa 2 lần / năm học

- Tổ chức tốt các hoạt động NGLL, học trải nghiệm theo mục tiêu giáo dục của từng tổ, khối và nhà trường. Như Khiêu vũ thể thao, bóng đá, võ cổ truyền, cờ vua,  sinh hoạt tập thể, Festival môn tiếng Anh

- Khuyến khích HS tham gia các cuộc thi, giao lưu, các sân chơi trí tuệ nhằm phục vụ cho việc nâng cao chất lượng GDTD học sinh., ...

- Giáo dục truyền thống và rèn kĩ năng sống cho HS như: Tham quan nhà truyền thống của Địa phương và các công ty trên địa bàn xã. Chăm sóc dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ của địa phương.
- Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh. 
- Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ khiêu vũ thể thao.

- Học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ

	V
	Kết quả năng lực, phẩm chất học tập,  sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được


	- Đánh giá thường xuyên đối với tất cả các môn học, hoạt động giáo dục: - 100% học sinh hoàn thành rèn luyện năng lực, phẩm chất
- 100% học sinh hoàn thành chương trình học của lớp

- 100% Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình bậc TH
- Đánh giá định kì cuối năm học các môn học Tiếng Việt, Toán đạt 100% từ 5 điểm trở lên.

Môn khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học: 100% đạt điểm 5 (năm) trở lên.

- Học sinh được khen thưởng hoàn thành xuất sắc các môn học: 460 em = 56%

- Sức khoẻ: 100% Học sinh sức khoẻ bình thường (giảm đến mức thấp nhất số học sinh suy dinh dưỡng, béo phì).

 - Đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh, sức khỏe cho học sinh. HS bán trú được chăm sóc tốt, bữa ăn đảm bảo đủ dinh dưỡng, sinh hoạt đúng giờ giấc.
- Thực hiện nghiêm túc phòng chống dichj covid-19

	VI
	Khả năng học tập tiếp tục của học sinh
	Trường sẽ phối hợp với chính quyền địa phương dể duy trì sĩ số học sinh theo học trong năm tại trường.




	
	Kim Anh, ngày15 tháng 9 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Hiên
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(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 củaBộ Giáo dục và Đào tạo)
	UBND HUYỆN KIM THÀNH
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	THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, cuối năm học 2019 - 2020



Đơn vị: học sinh

	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Chia ra theo khối lớp

	
	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	I
	Tổng số học sinh
	807
	153
	195
	174
	133
	152

	II
	Số học sinh học 2 buổi/ngày

(tỷ lệ so với tổng số)
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	III
	Đánh giá theo phẩm chất
	807
	153
	195
	174
	133
	152

	1
	Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)
	797

98,8%
	148

96,7%
	195

100%
	173

100%
	133

100%
	148

97,3%

	2
	Đạt

(tỷ lệ so với tổng số)
	10
1,2%
	5

3,7%
	0


	0
	0


	4
2,7%

	3
	Cần cố gắng

(tỷ lệ so với tổng số)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	IV
	Đánh giá theo năng lực
	807
	153
	195
	174
	133
	152

	1
	Hoàn thành tốt

(tỷ lệ so với tổng số)
	484

59,9%
	117

76,4%
	120

61,5%
	96

55,1%
	71

53,3%
	80

52,6%

	2
	Đạt 
(tỷ lệ so với tổng số)
	322

40,03%
	35
23%
	75

38,5%
	78

44,9%
	62

46,7%
	72

47,4%

	3
	Cần cố gắng
(tỷ lệ so với tổng số)
	1

0,07%
	1

0,6%
	0
	0
	0
	0

	V
	Tổng hợp kết quả cuối năm
	807
	153
	195
	174
	133
	152

	1
	Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)
	806
99,5%
	152

99,4%
	195
100%
	174
100%
	133
100%
	152
100%

	a
	Trong đó:

HS được khen thưởng cấp trường

(tỷ lệ so với tổng số)
	453

56,8%
	97

63,4%
	109

55,9%
	96

55,1%
	71

53,3%
	80

52,6%



	b
	HS được cấp trên khen thưởng

(tỷ lệ so với tổng số)
	22

2,73%
	0


	5

2,56%
	2

1,15%
	2

1,5%
	13

8,55%

	2
	Ở lại lớp

(tỷ lệ so với tổng số)
	1
0,07%
	0
	0
	0
	0
	0


Kim Anh, ngày  15  tháng  9  năm  2020
                                                               THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
           Nguyễn Thị Hiên
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(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
	UBND HUYỆN KIM THÀNH
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	Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học
 Năm học 2020 - 2021

	TT
	Nội dung
	Số lượng
	Bình quân 

	I
	Số phòng học/số lớp
	24/24
	1/1

	II
	Loại phòng học
	
	

	1
	Phòng học kiên cố
	24/24
	1/1

	2
	Phòng học bán kiên cố
	0
	

	3
	Phòng học tạm
	0
	

	4
	Phòng học nhờ, mượn
	0
	

	III
	Số điểm trường lẻ
	
	

	IV
	Tổng diện tích đất (m2)
	9.729 m2
	12m2/học sinh

	V
	Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)
	3460 m2
	3,8 m2

	VI
	Tổng diện tích các phòng
	1.971 m2
	2,51 m2

	1
	Diện tích phòng học (m2)
	1.140 m2
	1,45m2

	2
	Diện tích thư viện (m2)
	42 m2
	0,05 m2

	3
	Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2)
	600 m2
	0,76 m2

	4
	Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2)
	
	

	5
	Diện tích phòng ngoại ngữ (m2)
	63 m2
	0,08 m2

	6
	Diện tích phòng học tin học (m2)
	63 m2
	0,08 m2

	7
	Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2)
	21 m2
	0,02 m2

	8
	Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2)
	21 m2
	0,02 m2

	9
	Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2)
	21 m2
	0,02 m2

	VII
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu 

(Đơn vị tính: bộ)
	24
	Số bộ/lớp

	1
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định
	
	

	1.1
	Khối lớp 1
	05
	0,8 bộ/ 1 lớp

	1.2
	Khối lớp 2
	04
	0,83 bộ/ 1 lớp

	1.3
	Khối lớp 3
	06
	0,8  bộ/ 1 lớp

	1.4
	Khối lớp 4
	04
	1 bộ/ 1 lớp

	1.5
	Khối lớp 5
	04
	1 bộ/ 1 lớp

	VIII
	Tổng số máy vi tính đang được sử dụng 

phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)
	30
	Số học sinh/bộ

	IX
	Tổng số thiết bị dùng chung khác
	24
	Số thiết bị/lớp

	1
	Ti vi
	05
	

	2
	Cát xét
	
	

	3
	Đầu Video/đầu đĩa
	
	

	4
	Máy chiếu OverHead/projector/vật thể
	04
	

	5
	Thiết bị khác…
	
	

	
	Nội dung
	Số lượng (m2)

	X
	Nhà bếp
	63m2

	XI
	Nhà ăn
	350m2

	
	Nội dung
	Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)
	Số chỗ
	Diện tích

bình quân/chỗ

	XII
	Phòng nghỉ cho 

học sinh bán trú 
	750m2
Gồm : 600m2 nhà đa năng.  

          150m2  của bán trú      
	450
	1.66m2/ hs/chỗ

	XIII
	Khu nội trú 
	0
	
	


	XIV
	Nhà vệ sinh
	Dùng cho giáo viên
	Dùng cho học sinh
	Số m2/học sinh

	
	
	
	Nam
	Nữ
	0,04 m2

	1
	Đạt chuẩn vệ sinh* 
	02
	01 (18 m2)
	01 (18 m2)
	

	2
	Chưa đạt chuẩn vệ sinh*
	
	Chưa đạt chuẩn vệ sinh


(*Theo Thông tư số 28/2020/TT-BGĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học; Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GDĐT Ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mần non, tiểu học, trung học sơ sở vật chất, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiểu cấp học.  
	
	
	Có
	Không

	XV
	Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	x
	

	XVI
	Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
	x
	

	XVII
	Kết nối internet
	x
	

	XVIII
	Trang thông tin điện tử (website) của trường
	x
	

	XIX
	Tường rào xây
	x
	


	
	Kim Anh, ngày 15 tháng 9 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hiên
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	THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học

Năm học 2020 - 2021


	STT
	Nội dung
	Tổng
 số
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh nghề nghiệp
	Chuẩn nghề nghiệp

	
	
	
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	TC
	Dưới TC
	Hạng IV
	Hạng III
	Hạng
 II
	Tốt
	Khá 
	Đạt
	Chưa đạt

	
	Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên
 
	39
	
	1
	33
	5
	
	
	6
	4
	24
	
	
	
	

	I
	Giáo viên
	34
	
	1
	30
	3
	
	
	6
	4
	22
	25
	7
	2
	

	
	Trong đó số giáo viên chuyên biệt:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tiếng dân tộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Văn hóa
	26
	
	
	24
	2
	
	
	3
	3
	20
	21
	4
	1
	

	3
	Ngoại ngữ
	2
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	

	4
	Tin học
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	5
	Âm nhạc
	2
	
	
	2
	
	
	
	1
	
	1
	1
	
	1
	

	6
	Mĩ thuật
	1
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	

	6
	Thể dục
	2
	
	
	2
	
	
	
	1
	1
	
	1
	1
	
	

	II
	Cán bộ quản lý
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	2
	
	
	

	1
	Hiệu trưởng
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	2
	Phó hiệu trưởng
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	III
	Nhân viên
	9
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nhân viên văn thư
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhân viên kế toán
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thủ quĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhân viên y tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhân viên thư viện
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nhân viên thiết bị, thí nghiệm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nhân viên công nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nhân viên bảo vệ
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nhân viên phục vụ
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	


	
	Kim Anh, ngày 11 tháng 9 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hiên


